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 CÁC KÍ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN ÁN 

α-HIB : Axit α-hyđroxyisobutyric 

β : Hệ số phân chia, hệ số tách 

3HNOC  : Nồng độ ban đầu của axit nitric 

3+Ln
C

 
: Nồng độ ban đầu của ion NTĐH 

CDTA : Axit trans-1,2-điamin xiclohexan tetraxetic 

D : Hệ số phân bố 

DTPA : Axit dietylentriaminpentaaxetic 

EDTA : Axit etylenđiamintetraaxetic  

H2Lac : axit lactic 

Ln
3+ 

: Ion kim loại đất hiếm 

NTĐH : Nguyên tố đất hiếm  

NT : Nghiệm thức  

NTA : Axit Nitrilotriaxetic 

P : Tinh khiết 

PA : Tinh khiết phân tích 

PC88A : Axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic 

HDEHP : Axit di(2-etylhexyl)photphoric 

Sk : Hệ số tăng cường chiết 

S : Tác nhân chiết bổ sung 

TBP : Tributylphotphat 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TPPO : Triphenylphotphinoxit 

[H
+
] : Nồng độ cân bằng ion H

+
 

[Ln
3+

]n : Nồng độ cân bằng của ion kim loại đất hiếm trong pha nước 

[Ln
3+

]hc : Nồng độ cân bằng của ion kim loại đất hiếm trong pha hữu cơ 
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